
 

 

TRƯỜNG THCS ĐẰNG LÂM 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT 

MÔN: LỊCH SỬ 8 

Họ và tên học sinh:............................ 

Lớp:.......................... 

 

ĐỀ BÀI 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng. 

1. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ cuộc Cách mạng Hà Lan là: 

A. mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản. 

B. mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến. 

C. mâu thuẫn giữa nhân dân Hà Lan với sự thống trị của Vương triều Tây Ban Nha. 

D. mâu thuẫn giữa tư sản Hà Lan với sự thống trị của Vương triều Tây Ban Nha. 

2. Cách mạng tư sản Anh bùng nổ trong khoảng thời gian: 

A. từ năm 1640 đến năm 1642.  

B. từ nãm 1640 đến năm 1648.  

C. từ năm 1642 đến nãm 1649.  

D. từ năm 1642 đến năm 1688. 

3. Sau Chiến tranh Pháp - Phổ, "Chính phủ vệ quốc" ra đời là Chính phủ lâm thời của 

A. giai cấp tư sản. 

B. giai cấp vô sản 

C. tầng lớp quý tộc phong kiến. 

D. liên minh giai cấp công nhân và nông dân. 

4. Ý nào dưới đây không phải là bài học mà Công xã Pa-ri để lại ? 

A. Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước "của dân, do dân, vì dân" 

B. Phải thực hiện liên minh công nông vững chắc 

C. Phải xây dựng một chính đảng chân chính của giai cấp vô sản  

D. Phải thực hiện liên minh với giai cấp vô sản quốc tế 

5. "Xi-pay" là tên gọi dùng để chỉ 

A. lực lượng quân đội tay sai của thực dân Anh. 

B. Chính phủ tư sản Ấn Độ do thực dân Anh dựng lên. 



 

 

C. những đội quân người Ấn đánh thuế cho quân đội Anh.  

D. những người yêu nước Ấn Độ trong Đảng Quốc đại. 

6. Lực lượng khởi xướng cuộc khởi nghĩa Bom-bay là 

A. công nhân. 

B. nông dân. 

C. binh lính và công nhân. 

D. nông dân và binh lính. 

II. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1 (3 điểm). Cách mạng tư sản Anh và cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa 

Anh ở Bắc Mỹ (1776) khác nhau ở điểm nào ? Vì sao cuộc Chiến tranh giành độc lập của 

các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ lại được coi là một cuộc cách mạng tư sản ? 

Câu 2 (2 điểm). Hãy cho biết vì sao Công xã Pa-ri được coi là nhà nước kiểu mới ? 

Câu 3 (2 điểm). Nêu nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ phong trào đấu tranh chống thực 

dân Anh của nhân dân Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX 

 

ĐÁP ÁN 

 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C D A D C A 

II. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1 (3 điểm). 

* So sánh (1,5 điểm)  

- Cách mạng tư sản Anh và cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 

(1776) đều được coi là những cuộc cách mạng tư sản, nhưng khác nhau chủ yếu ở hình thức tiến 

hành cách mạng : 

+ Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến, đưa đến sự thiết lập nhà 

nước quân chủ lập hiến. 

+ Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bác Mĩ (1776) diễn ra dưới hình thức 

một cuộc chiến tranh giành độc lập đưa đến sự ra đời của nhà nước cộng hoà tư sảnỀ 

* Giải thích (1,5 điểm) : Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ được 



 

 

coi là một cuộc cách mạng tư sản vì : 

- Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã giải phóng nhân dân Bắc Mỹ khỏi 

ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, mở đường cho kinh tế tư bản Mỹ phát triển. 

- Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ đồng thời là một cuộc cách 

mạng tư sản vì nó có ảnh hưởng lớn đến phong trào đấu tranh giành độc lập của nhiều nước vào 

cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX. 

Câu 2 (2 điểm). Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới vì : 

Sau khi được thành lập, Công xã đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ phục vụ quyền lợi của 

nhân dân : 

- Công xã đã ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng 

vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân. Công xã đã ban bố và thi hành các sắc lệnh phục vụ 

quyền lợi của nhân dân. 

- Công xã thông qua và thực hiện những chính sách về kinh tế, xã hội (tách nhà thờ ra khỏi nhà 

nước, nhà trường thôi dạy kinh thánh, thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí, quy 

định giá tiền lương tối thiểu...). 

Với những chính sách tiến bộ trên cho thấy đây là nhà nước đầu tiên của công nhân, nông 

dân, được nhân dân bầu ra theo chế độ phổ thông đầu phiếu, phục vụ cho quyền lợi và đông đảo 

quần chúng nhân dân lao động. 

Câu 3 (2 điểm). Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ phong trào đấu tranh chống thực dân Anh của 

nhân dân Ân Độ : 

- Từ giữa thế kỉ XVIII, Ấn Độ trở thành thuộc địa của thực dân Anh. Chiếm được Ấn Độ, thực 

dân Anh thực hiện chính sách trực tiếp cai trị và bóc lột tàn bạo. Thực dân Anh đã ra sức cướp 

đoạt ruộng đất để lập đồn điền, vơ vét của cải mang vé chính quốc. Trong vòng 25 năm cuối thế 

kỉ XIX, ở Ấn Độ đã có 15 triệu người bị chết đói do chính sách cai trị, bóc lột của thực dân Anh. 

- Như vậy, sự thống trị tàn bạo của thực dân Anh ở Ấn Độ là nguyên nhân dẫn tới phong trào đấu 

tranh giải phóng dân tộc của nhân dân, đặc biệt từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 

 


